
  

 
  

Phụ lục 

DANH MỤC 20 SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI 

(Kèm theo Công văn số  1328/UBND-VHXH  ngày 23/6/2026 của UBND xã Lộc Bình) 

Số tiếp nhận PCB sản 
STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Ngày cấp Lý do 

phẩm mỹ phẩm 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

77031/25/CBMP- 

QLD 

26/05/2025 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Propolinse matcha 

70567/25/CBMP- 

QLD 
Bigen Cream Tone.3G 

Bigen Cream Tone.4G 

Bigen Cream Tone.5G 

Bigen Cream Tone.6G 

Bigen Cream Tone.7G 

30/03/2025 

30/03/2025 
70414/25/CBMP- 

QLD 

70581/25/CBMP- 

QLD 
30/03/2025 Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản 

phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định 
70568/25/CBMP- 

QLD 
của pháp luật; công thức không đúng với hồ sơ 30/03/2025 

30/03/2025 

công bố 

70415/25/CBMP- 

QLD 

Meishoku Bigan 

Medicated Skin Lotion 
2 70559/25/CBMP- 

QLD 
7 

8 

30/03/2025 

01/04/2025 
Hadalabo foaming facial 270618/25/CBMP- 

cleanser QLD 



  

 

2 

2 70576/25/CBMP- 

QLD 
9 Waki Guard 30/03/2025 

30/03/2025 
Rosette Gommage Clear 270554/25/CBMP- 

1 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Peel QLD 

Rosette 

Bright Peel 

Gommage 270587/25/CBMP- 

QLD 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30/03/2025 

26/05/2025 2 77030/25/CBMP- 

QLD 
Propolinse Sakura 

Men's Bigen One Push 5 271051/25/CBMP- 

Natural QLD 

Men's Bigen One Push 271056/25/CBMP- 

S Natural Shadow QLD 

Anessa sunsereen lotion 270563/25/CBMP- 

for oil-controlling skin QLD 

05/04/2025 

05/04/2025 

30/03/2025 

05/04/2025 

30/03/2025 

6 

Anessa 

sunscreen milk 

whitening 271055/25/CBMP- 

QLD 

Anessa perfert UV 270578/25/CBMP- 

QLD Sunscreen 

Baby Poweder (Pressed) 270566/25/CBMP- 

(Medicated) QLD 30/03/2025 

05/04/2025 
2 

2 

71049/25/CBMP- 

QLD 
Aquafresh Clear Mint 

70579/25/CBMP- 

QLD 
Aquafresh Soft Mint 30/03/2025 
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